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Mô hình tổ chức hệ thống ngành Y tế của tỉnh

STT Tuyến Các cơ sở y tế

1 Tuyến tỉnh các Bệnh viện / Trung tâm

2 Tuyến huyện các Trung tâm y tế

3 Tuyến xã các Trạm y tế

STT Lĩnh vực Các cơ sở y tế

1 Lĩnh vực y Các cơ sở khám chữa bệnh

2 Lĩnh vực dược Các cơ sở kinh doanh dược

➢ Hệ thống Y tế công lập:

➢ Hệ thống Y tế tư nhân:



Hiện trạng hạ tầng CNTT ngành Y tế

• Đường truyền kết nối dữ liệu

• Hệ thống máy chủ

• Hạ tầng mạng nội bộ

• Hệ thống hội nghị truyền hình

• Hệ thống wifi

• Hệ thống camera giám sát

• Hệ thống bảo mật dữ liệu

• Trung tâm dữ liệu DC



Hiện trạng các ứng dụng CNTT ngành Y tế (1)

• Lĩnh vực cải cách hành chính:

– Hệ thống cổng dịch vụ công cấp tỉnh

• Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ

– Phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS)

– Bệnh án điện tử (EMR)

– Hệ thống thông tin xét nghiệp (LIS)

– Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS)

– Hệ thống đăng ký khám bệnh từ xa

– Giải pháp thanh toán trực tuyến

– Giải pháp hoá đơn điện tử, chữ ký số



Hiện trạng các ứng dụng CNTT ngành Y tế (2)

• Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ (tiếp):

– Ứng dụng di động: trong công tác điều trị và khám chữa bệnh cho 

người dân

– Hệ thống gọi số xếp hàng và bắt số tự động

– Phần mềm quản lý trạm y tế xã/phường/thị trấn (QĐ 3532/QĐ-

BYT ngày 12/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

– Hệ thống quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân: (QĐ 831/QĐ-BYT ban 

hành mẫu hồ sơ quản lý sức khoẻ cá nhân phục vụ chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu) triển khai cho từng cơ sở y tế trên toàn tỉnh.

– Kết nối quản lý dược: triển khai tại các cơ sở kinh doanh dược 

kết nối liên thông với cổng dược quốc gia.



Hiện trạng các ứng dụng CNTT ngành Y tế (3)

• Quản lý chỉ đạo điều hành:

– Phần mềm quản lý nguồn nhân lực, quản lý đào tạo, chỉ đạo 

tuyến, nghiên cứu khoa học: 

– Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

– Phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị

– Quản lý nghiên cứu khoa học, quản lý chất lượng bệnh viện

– Trang thông tin điện tử: của từng CSYT

– Thư điện tử nội bộ

– Trung tâm điều hành y tế



Hiện trạng các ứng dụng CNTT ngành Y tế (4)

• Cơ sở dữ liệu ngành y tế: 

– Phát triển một số CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý 

điều hành chung của tỉnh và Bộ Y tế như: 

• CSDL quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

• CSDL tiêm chủng

• CSDL hồ sơ sức khoẻ công dân

• CSDL quản lý cung ứng thuốc và kiểm soát kê đơn thuốc tại một số 

nhà thuốc, trạm y tế.

– CSDL tập trung ngành Y tế của tỉnh được kết nối thu thập dữ liệu 

từ các phần mềm, ứng dụng tại các cơ sở y tế trong tỉnh, các 

cổng dữ liệu như Cổng BHXH, Cổng Dược Quốc gia, cổng Đơn 

thuốc điện tử, CSDL Hồ sơ sức khoẻ …



Đánh giá hiện trạng các HTTT

Thiếu công cụ phân tích dữ liệu hiệu quả

• Hạn chế trong việc phân tích dữ liệu hỗ trợ 

ra quyết định chiến lược

• Khó khăn trong việc trích xuất thông tin 

tổng hợp để phục vụ nhu cầu quản lý và 

điều hành

Dữ liệu không đồng nhất và khó tìm kiếm

Dữ liệu được lưu trữ không đồng nhất, không 

chuẩn hoá, khó tìm kiếm và sử dụng

Thiếu tính linh hoạt và mở rộng

• Khó khăn khi cần mở rộng hệ thống để đáp 

ứng sự tăng trưởng của ngành

• HT không linh hoạt để thích ứng với sự thay 

đổi trong quy trình công việc hoặc nhu cầu 

của tỉnh

Phân tán và không tích hợp

• Các HTTT không có sự liên kết dữ liệu 

và tích hợp chặt chẽ với nhau

• Khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu



Tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu y tế

1 Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế

Quản lý dữ liệu y tế tập trung giúp nâng cao 

chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc 

bệnh nhân. Cán bộ y tế có thể dễ dàng truy 

cập thông tin y tế toàn diện.

2 Tối ưu hóa quá trình ra quyết định

Với kho dữ liệu tập trung, các nhà hoạch 

định chính sách và quản lý có thể dựa vào 

dữ liệu chi tiết để đưa ra các quyết định 

hiệu quả hơn về quản lý nguồn lực, tài 

chính và kế hoạch chiến lược.

3 Thúc đẩy nghiên cứu y học

Dữ liệu y tế tập trung là nguồn tài nguyên 

quý giá cho các nhà khoa học và nhà 

nghiên cứu y tế, giúp họ phát hiện xu 

hướng, các mối liên hệ và những khám phá 

mới.

4 Cải thiện hoạt động vận hành

Việc quản lý dữ liệu y tế tập trung tạo điều 

kiện để quản lý tốt hơn các quy trình như 

lập kế hoạch, lập ngân sách, kiểm soát chi 

phí và tuân thủ quy định.



Mục tiêu

Xây dựng Kho dữ liệu tập trung Sở Y tế với mục tiêu hình thành cơ sở dữ liệu chung về y tế địa 

phương đảm bảo lưu trữ, quản lý đầy đủ các số liệu tập trung của ngành y tế tại địa phương, 

đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành của Sở Y tế, của tỉnh, cũng như kết nối liên thông được 

với Trung tâm Dữ liệu y tế quốc gia, tăng cường công tác quản lý nhà nước theo hướng khoa 

học, chính xác, kịp thời, góp phần hoàn thiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

Tích hợp tất cả các hệ 

thống

Cải thiện hiệu suất dịch vụ

Bảo mật thông tin tốt nhất

Linh hoạt và dễ mở rộng

Tăng khả năng 

tương tác

Khả năng di động và truy 

cập dữ liệu từ xa

Công cụ phân tích dữ liệu 

mạnh mẽ

Chi phí quản lý hiệu quả

Sẵn sàng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu



Giải pháp đề xuất
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Căn cứ pháp lý xây dựng Kho dữ liệu

Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

TT 54/2017/TT-BYT (29/12/2017)

Quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20

QĐ 198/QĐ-BYT (13/01/2021)

Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1

QĐ 1928/QĐ-BYT (21/04/2023)

Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025

QĐ 5969/QĐ-BYT (31/12/2021)

Chương trình CĐS Y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

QĐ 5316/QĐ-BYT (22/12/2020)

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế

TT 37/2019/TT-BYT (30/12/2019)



Đề xuất xây dựng Kho dữ liệu tập trung 

Sở Y tế
Kho dữ liệu tập trung Sở Y tế thực hiện 

kết nối thu thập dữ liệu từ các phần mềm, 

ứng dụng tại các cơ sở y tế trong tỉnh, liên 

thông với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, các 

cổng dữ liệu của Bộ Y tế và các bộ ban 

ngành khác. Thông tin dữ liệu ngành y tế 

của toàn tỉnh được quản lý tập trung và 

thống nhất, lãnh đạo, chuyên viên Sở Y tế 

và người sử dụng tại các đơn vị trực 

thuộc có thể quản lý dữ liệu, trích lọc dữ 

liệu, tạo báo cáo và kết xuất thông tin từ 

hệ thống sang các định dạng file khác. Có 

thể chia sẻ thông tin y tế tới các hệ thống 

thông tin của các sở, ban, ngành liên 

quan, với IOC tỉnh, hệ thống quản lý điều 

hành của tỉnh và của Bộ Y tế.



Sơ đồ khái quát

• Theo Thông tư 

37/2021/TT-BYT 

ngày 31/12/2021 

của Bộ Y tế hướng 

dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Y tế …

• Tuân thủ Kiến trúc 

Chính phủ điện tử 

của Bộ Y tế 



Mô hình 

tổng thể 

giải pháp 

Kho dữ 

liệu SYT



Các chức năng chính

• Thu thập thông tin (kết nối API, import file, nhập số liệu, nhận báo 

cáo các chỉ tiêu liên quan đến ngành y tế)

• Tích hợp dữ liệu với các CSDL quốc gia như: CSDL quốc gia về dân 

cư, CSDL BHXH.

• Quản lý và phân tích dữ liệu y tế

• Cung cấp các báo cáo chuyên ngành y tế theo yêu cầu

• Tích hợp đẩy dữ liệu lên Trung tâm điều hành thông minh của Tỉnh 

(IOC tỉnh)

• Cung cấp dữ liệu báo cáo tổng hợp cho CSDL tập trung ngành y tế 

của Bộ Y tế và hệ thống quản lý điều hành của Bộ Y tế khác theo yêu 

cầu.



Vai trò chức năng Sở y tế

Sở Y tế sẽ là cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin các số 

liệu, tổng hợp báo cáo, quản lý Hồ sơ sức khoẻ người dân, 

quản lý vận hành khai thác Kho dữ liệu tập trung y tế tỉnh, 

quản lý các chỉ tiêu của ngành y tế phục vụ công tác tham 

mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.



Các đối tượng tham gia vào hệ thống

• Cán bộ các cơ sở y tế: tạo lập hồ 

sơ, cập nhật thông tin hành chính, 

tra cứu thông tin hồ sơ sức khoẻ 

của người dân

• Chuyên viên, lãnh đạo 

Sở Y tế: xem các báo 

cáo thống kê theo phân 

cấp.

• Các hệ thống khai thác (IOC tỉnh, hệ thống quản lý điều hành của tỉnh, 

CSDL tập trung ngành y tế Bộ Y tế): tích hợp, nhận dữ liệu



Lợi ích Kho dữ liệu tập trung (1)

Tích hợp dữ liệu từ tất 

cả các HTTT y tế rời rạc

• Giúp tạo ra một nguồn 

dữ liệu thống nhất và 

liên kết

• Thông tin dễ dàng 

truy cập và chia sẻ 

giữa các bộ phận

Hệ thống có khả năng 

mở rộng mà không làm 

thay đổi kiến trúc và 

công nghệ

Đảm bảo sẵn sàng đáp 

ứng với nhu cầu ngày 

càng tăng về thông tin y 

tế và quy mô tăng 

trưởng.

Cung cấp công cụ phân 

tích dữ liệu mạnh mẽ và 

tạo báo cáo trực quan.

Hỗ trợ lãnh đạo các cấp 

đánh giá hiệu suất và ra 

quyết định dựa trên các 

phân tích dữ liệu tổng 

hợp và báo cáo trực 

quan.

Tích hợp và liên 

kết dữ liệu

Khả năng linh 

hoạt và mở rộng

Công cụ phân tích 

dữ liệu hiệu quả



Lợi ích Kho dữ liệu tập trung (2)

Xác định để sử dụng thống 

nhất các danh mục dữ liệu, 

dữ liệu dùng chung và 

chuẩn hoá định dạng thông 

tin.

Giúp dễ dàng trích xuất, 

chia sẻ và sử dụng dữ 

liệu một cách hiệu quả

Giảm số lượng kết nối giữa 

các hệ thống phải thiết lập

Giảm nguồn lực phải xây 

dựng các dữ liệu tổng hợp

Giảm bớt chi phí và tăng 

cường hiệu quả quản lý 

nguồn lực tài chính

Cung cấp biện pháp công 

nghệ mới để bảo vệ thông 

tin bệnh nhân và dữ liệu y 

tế quan trọng.

Tuân thủ các quy định 

về bảo mật dữ liệu y tế, 

giảm rủi ro bị thất thoát 

dữ liệu.

Tiêu chuẩn hoá 

dữ liệu

Tối thiểu chi phí 

quản lý

Bảo mật thông tin



Phân tích dữ liệu y tế
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Giải pháp dữ liệu

Tích hợp 

dữ liệu
Phân tích 

dữ liệu

Dữ liệu phân tích tổng hợp 

phục vụ quản lý điều hành

Dữ liệu chi tiết thu thập và chuẩn 

hoá được từ các hệ thống nguồn

Dữ liệu giúp đánh giá 

chất lượng dịch vụ y tế 

Dữ liệu hỗ trợ quản lý tài 

nguyên của ngành y tế

Đồng bộ các dữ liệu dùng chung thông qua tích 

hợp với các hệ thống CSDL Quốc gia, các hệ 

thống của BYT và của các Bộ ban ngành khác

Các dữ liệu định danh

Các dữ liệu nghiệp vụ tích hợp 

từ các hệ thống bên ngoài khác

Các dữ liệu khác

Đồng bộ dữ liệu DMDC từ CSDL 

dùng chung BYT và các hệ 

thống chuyên ngành

Các dữ liệu DMDC

Thu thập từ các hệ thống quản lý 

chuyên ngành và các hệ thống 

điều hành trong các cơ sở y tế

Các dữ liệu nghiệp vụ

Dữ liệu đầu vào Dữ liệu đầu ra



Dữ liệu thu thập, lưu trữ và quản lý

• Dữ liệu về y tế dự phòng

• Dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng

• Dữ liệu về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em

• Dữ liệu về chăm sóc sức khoẻ sinh sản

• Dữ liệu về tử vong do các nguyên nhân

• Dữ liệu về bệnh truyền nhiễm gây dịch

• Dữ liệu về các bệnh quan trọng (sốt rét, HIV/AIDS, TNTT, 

Lao, Phong và Sức khỏe tâm thần)

• Dữ liệu các bệnh không lây nhiễm



Dữ liệu thu thập, lưu trữ và quản lý (2)

• Dữ liệu về tình hình thu, chi ngân sách y tế

• Dữ liệu về tình hình nhân lực y tế toàn tỉnh 

• Dữ liệu về giám định y khoa, pháp y, kiểm nghiệm

• Dữ liệu về y, dược cổ truyền

• Dữ liệu về dược, mỹ phẩm

• Dữ liệu về an toàn thực phẩm

• Dữ liệu về bảo hiểm y tế

• Dữ liệu quản trị y tế



Báo cáo thống kê đầu ra

• Báo cáo về tình hình dân số trung bình

• Báo cáo về tính hình thu, chi ngân sách y tế

• Báo cáo về tình hình nhân lực y tế toàn tỉnh

• Báo cáo về hoạt động chăm sóc bà mẹ

• Báo cáo về tình hình mắc và tử vong do tai biến sản khoa

• Báo cáo về hoạt động khám, chữa phụ khoa và sàng lọc 

ung thư cổ tử cung.

• Báo cáo về hoạt động KHHGĐ và phá thai

• Báo cáo về tình hình sức khỏe trẻ em



Báo cáo thống kê đầu ra (2)

• Báo cáo về cơ sở, giường bệnh và hoạt động khám chữa 

bệnh

• Báo cáo về hoạt động phòng chống sốt rét, HIV/AIDS, TNTT, 

Lao, Phong và Sức khỏe tâm thần

• Báo cáo về tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây 

dịch

• Báo cáo về hoạt động phát hiện, quản lý điều trị bệnh không 

lây nhiễm

• Báo cáo tình hình tử vong tại cộng đồng

• Báo cáo tình hình bệnh tật, tử vong tại bệnh viện theo ICD 10



Báo cáo BI đầu ra

1. Báo cáo kịch bản tăng trưởng số giường bệnh và bác sĩ ở địa phương

2. Báo cáo đánh giá tình hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở địa 

phương

3. Báo cáo đánh giá tình hình phát hiện, điều trị bệnh không lây nhiễm và rối 

loạn sức khỏe tâm thần tại địa phương

4. Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống sốt rét ở địa phương

5. Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống lao ở địa phương

6. Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống HIV ở địa phương

7. Báo cáo đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

khám sức khỏe tại địa phương

8. Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở địa phương

9. Báo cáo đánh giá hiệu quả của hệ thống y tế địa phương



Một số mẫu báo cáo BI

STT Báo cáo BI hoạt động chuyên môn

1 Báo cáo hoạt động khám, chữa bệnh

2 Cơ sở và giường bệnh

3 Báo cáo kịch bản tăng trường số bác sĩ và giường bệnh ở địa phương

4 Thông tin y tế cơ bản

5 Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống lao ở địa phương

6 Quản lý nhân lực toàn tỉnh

7 Báo cáo khẩn tình hình dịch bệnh

8 Báo cáo y tế dự phòng

9 Báo cáo tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjllYjA1YTQtOGI4MC00MTM4LTk2ZDUtNzRiZDYxYzNkODgyIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjllYjA1YTQtOGI4MC00MTM4LTk2ZDUtNzRiZDYxYzNkODgyIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWZjZDkxN2UtYWUwNS00Mzc0LTk0OTAtYTlkZTkyMzQyMjQ2IiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODZjM2M3YjgtYjI4ZS00NTFiLWExY2YtYWI3MTNlMDIyOGQ5IiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmU3ZmI5ZWEtOGEyOC00YjQyLTgwOWMtZjYzYjFmOWY4NGY2IiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzE1NGRlMDItMmQ3YS00OTFlLTgzOWYtYzZmZTI2MmU2MjM0IiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzYwY2M5NzEtMjUwYi00ZWU5LWJiYjUtZmQzNjNjMGQzNjE4IiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSectionbc9409d80a3213405928
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTkxMTcyZWEtNDZkNC00YmQwLTkwY2QtYzU2Y2RkMDVjYjBjIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzJjYTg5MmYtMGU4NC00ZmNjLTk4NmQtNGNiNGM1M2IzNWU3IiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D


Một số mẫu báo cáo BI (2)

STT Báo cáo BI quản trị y tế (Báo cáo điều hành)

1 Báo cáo thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

2 Báo cáo tình hình xử lý văn bản của Sở Y tế

3 Báo cáo thông tin bảo hiểm y tế

4 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

5 Báo cáo thống kê lịch họp

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODQ3MGQyZjYtNDgyNS00NTIxLTgxY2QtM2I4NmY4YTU5NzJkIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzRlM2E2MGQtYmIzMi00NWI3LWE2ZDUtZTczMDFjOWJmZDViIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmZiOTcxYTEtYzc2My00NmU0LWIxOGYtZmJmMDdmZmU4MzZmIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmZiOTcxYTEtYzc2My00NmU0LWIxOGYtZmJmMDdmZmU4MzZmIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZiMDA3ZTItOTY4YS00ODgyLWE4YTQtNjRhZTFjMDg5MDZhIiwidCI6IjY4ZTQxNzUxLTgwZDMtNDE4My1hZjdiLWE1YzQyMTJiZGZlNSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection


Dữ liệu chia sẻ cho Cổng dữ liệu mở của tỉnh

• Danh sách các cơ sở KCB được cấp giấy phép hoạt động

• Thông tinxã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo huyện/thành phố

• Số giường bệnh theo kế hoạch của các cơ sở y tế công lập/ngoài công lập

• Cơ cấu nhân lực y tế của đơn vị công lập

• Danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở y tế

• Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập

• Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

Bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập

• Danh sách các cơ sở tiêm chủng được công bố

• Kế hoạch sử dụng thuốc

• Kế hoạch sử dụng hoá chất

• Kế hoạch sử dụng vật tư y tế

• Danh sách cơ sở được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược



Kiến trúc hệ thống
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Giải pháp Kho dữ liệu tích hợp



Quá trình thu thập và tích hợp dữ liệu

1 Xác định nguồn dữ liệu

Xác định các nguồn dữ liệu y tế chính như bệnh viện, phòng khám, 

bảo hiểm y tế và các cơ sở nghiên cứu.

2 Thu thập dữ liệu

Triển khai các phương pháp thu thập dữ liệu như kết nối trực tiếp 

với các hệ thống, nhập thủ công, và tích hợp từ các nguồn khác.

3 Chuẩn hóa dữ liệu

Đảm bảo dữ liệu đạt chất lượng cao thông qua các quy trình chuẩn 

hóa, kiểm tra tính nhất quán và loại bỏ thông tin không đầy đủ.



Các tính năng chính của hệ thống

Tích hợp, thu thập dữ liệu

Quản lý dữ liệu y tế

Phân tích dữ liệu

Tạo báo cáo – thống kê

Quản lý và đồng bộ dữ 

liệu chủ, dữ liệu danh 

mục dùng chung

Truy cập dữ liệu từ xa

(sử dụng thiết bị di động)

Tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu khai thác



Lợi ích cho từng đối tượng khai thác 

Kho dữ liệu tập trung

Lãnh đạo

• Quản lý hiệu suất toàn diện

• Ra quyết định chiến lược dựa trên dữ 

liệu

• Quản lý tài nguyên hiệu quả

• Không phụ thuộc dữ liệu quản lý bởi 

một hệ thống chuyên ngành

Nhân viên y tế

• Tra cứu dữ liệu y tế nhanh chóng 

chỉ từ một hệ thống
Các hệ thống bên ngoài 

cần khai thác • Đơn giản hoá việc tích hợp, 

chia sẻ và đồng bộ dữ liệu 

Các hệ thống chuyên ngành 

nội bộ

• Giảm kết nối chồng chéo giữa các 

hệ thống để đồng bộ dữ liệu

• Tăng khả năng tương tác, chia sẻ 

dữ liệu

Kho dữ liệu tập trung



Bảo mật, an toàn thông tin dữ liệu

Health data secure

Tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu

• Luật An toàn thông tin mạng 2015

• NĐ 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

• NĐ 47/2020/NĐ-CP quy định quản lý, kết nối và 

chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, dữ 

liệu mở

• NĐ 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ

• Thông tư 46/2018/TT-BYT – quy định hồ sơ BA 

điện tử

• Thông tư 54/2015/TT-BYT Bộ tiêu chí ứng dụng 

CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



Thách thức và giải pháp trong xây dựng

Kho dữ liệu tập trung

1

Tích hợp dữ liệu
Thống nhất các nguồn dữ liệu khác nhau

2
Bảo mật và quyền riêng tư
Bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân

3
Đảm bảo chất lượng dữ liệu
Kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu

4
Quản lý và vận hành
Triển khai và duy trì vận hành kho dữ liệu

Xây dựng một kho dữ liệu y tế tập trung đối mặt với nhiều thách thức như tích hợp dữ liệu từ nhiều 

nguồn, bảo vệ bí mật và quyền riêng tư của dữ liệu, đảm bảo chất lượng dữ liệu, cũng như quản lý 

và vận hành kho dữ liệu một cách hiệu quả. Các giải pháp bao gồm sử dụng tiêu chuẩn hóa dữ 

liệu, mã hóa thông tin, kiểm tra và xác minh chất lượng dữ liệu, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin phù hợp.



Lộ trình triển khai
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Kế hoạch triển khai

04 Xây dựng các báo cáo, dashboard đáp ứng yêu cầu.

Tiếp tục làm đầy, chuẩn hoá dữ liệu để khai thác dữ 

liệu hiệu quả hơn.

Làm mịn dữ liệu, khai thác hệ thống

03 Triển khai hệ thống

Thực hiện liên thông dữ liệu với các hệ thống khác.

Tích hợp dữ liệu

01 Khảo sát nhu cầu, nghiệp vụ và phương án tích hợp 

của các hệ thống dữ liệu chuyên ngành

Khảo sát nhu cầu khai thác dữ liệu

Xác định yêu cầu

0102
Thiết kế hệ thống, xây dựng theo tiêu chuẩn quy định.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và Xây dựng hệ 

thống



Các hạng mục sẽ đầu tư

STT Các hạng mục đầu tư

1 Hạ tầng phần cứng

2 Phần mềm Kho dữ liệu tập trung

3 Phần mềm phân tích và trình diễn dữ liệu

4 Ứng dụng trên thiết bị di động (nếu cần)



Trân trọng cám ơn


